
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU 

Tham dự Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín 

có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ phát huy các giá trị  

truyền thống văn hóa dân tộc tại địa phương 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVHTTDL ngày      tháng 4 năm 2024  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân tộc 

 

Tỉnh/thành phố Ghi chú 

Nam Nữ 

1.  Ông Mo Ha Mad 1958  Chăm An Giang Nghệ nhân 

2.  Ông Chau Sơn Hy 1962  Khmer An Giang Người có uy tín 

3.  Ông Hoàng Văn Sáng 1961  Hoa 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Người có uy tín 

4.  Ông Đào Văn Phước 1967  Chơ Ro 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 
Người có uy tín 

5.  Ông Lưu Tiên Bình 1976  Hoa Bạc Liêu Người có uy tín 

6.  Ông Sơn Tài 1970  Khmer Bạc Liêu Người có uy tín 

7.  Ông Phan Văn Minh 1952  Sán Dìu Bắc Giang Nghệ nhân ưu t  

8.  Ông L c Văn Tích 1977  Tày Bắc Giang Nghệ nhân ưu t  

9.  Ông Văn Tiến Khởi 1975  Tày Bắc Kạn Nghệ nhân 

10.  Ông Bàn Ph  Canh 1972  Dao Bắc Kạn Người có uy tín 

11.  Bà Nguy n Thị  u nh  1948 Kinh Bắc Ninh Nghệ nhân Nhân dân 

12.  Ông Lê Văn Cần 1948  Kinh Bắc Ninh Nghệ nhân ưu t  

13.  Ông Du Số 1963  Chăm Bình Dương Người có uy tín 

14.  Ông La Văn Sự 1967  Sán Chay Bình Dương Người có uy tín 

15.  Ông Yang Đêu 1946  Ba Na Bình Định Nghệ nhân ưu t  

16.  Bà Nguy n Thị Ngọc Hương  1966 Chăm Bình Định Nghệ nhân ưu t  

17.  Ông Điểu Tôn 1960  X’tiêng Bình Phước Già làng 

18.  Ông Lâm Snoc 1974  Khmer Bình Phước Người có uy tín 

19.  Ông Đoàn Minh Duyên 1946  Chăm Bình Thuận Người có uy tín 

20.  Ông K’ Bé 1958  Cơ Ho Bình Thuận Người có uy tín 
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21.  Ông T ần Chí Cường 1953  Hoa Cà Mau Người có uy tín 

22.  Ông H u Bận 1953  Khmer Cà Mau Người có uy tín 

23.  Ông Hoàng Chí Cốt 1960  Mông Cao Bằng Người có uy tín 

24.  Ông Phón Văn Ti n 1970  Sán Chay Cao Bằng Người có uy tín 

25.  Ông Lương Ẩn Đường 1971  Hoa Cần Thơ Nghệ nhân 

26.  Ông Đào  inh 1955  Khmer Cần Thơ Nghệ nhân ưu t  

27.  Ông Ngu  Niê   ê  oang  1956  Ê Đê Đắ  Lắ  Nghệ nhân ưu t  

28.  Ông Y Duê Niê   ma Pu   1954  Kinh Đắ  Lắ  Nghệ nhân ưu t  

29.  Ông Điểu Nơi 1950  M’Nông Đắ  Nông Nghệ nhân Nhân dân 

30.  Ông Y Sim Êban 1957  Ê Đê Đắ  Nông Nghệ nhân ưu t  

31.  Ông Lò Văn Liên 1960  Cống Điện Biên Già làng 

32.  Ông Lường Văn Chựa 1965  Thái Điện Biên Người có uy tín 

33.  Ông Thổ Nơi 1957  Chơ Ro Đồng Nai Già làng, người có uy tín 

34.  Ông K’Hùng Em 1982  Mạ Đồng Nai Già làng, người có uy tín 

35.  Ông Nguy n Phước Lộc 1972  Kinh Đồng Tháp Nghệ nhân 

36.  Ông Lê Ngọc An 1976  Kinh Đồng Tháp Nghệ nhân ưu t  

37.  Ông Puih Dup 1977  Gia Rai Gia Lai Nghệ nhân 

38.  Ông A Lip 1964  Ba Na Gia Lai Nghệ nhân ưu t  

39.  Ông T ương Văn Páo 1977  Dao Hà Giang Nghệ nhân ưu t  

40.  Ông Vàng Nhìa Mua 1981  Mông Hà Giang Nghệ nhân ưu t  

41.  Ông Phạm Hải Hậu 1963  Kinh Hà Nam Nghệ nhân Nhân dân 

42.  Bà Phạm Thị Huệ  1963 Kinh Hà Nam Nghệ nhân ưu t  

43.  Bà Bùi Thị Bích Thìn  1952 Mường Hà Nội Nghệ nhân Nhân dân 

44.  Ông Dương T ung Liên 1962  Dao Hà Nội Người có uy tín 

45.  Ông Phạm Khắc  oa 1970  Kinh Hải Dương Nghệ nhân ưu t  

46.  Ông Lưu Thanh Thương 1978  Kinh Hải Dương Nghệ nhân ưu t  
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47.  Ông T ương Tòng Giang 1942  Hoa Hậu Giang Người có uy tín 

48.  Ông Lâm Khem 1946  Khmer Hậu Giang Người có uy tín 

49.  Bà Bùi Thị Mỉa  1967 Mường Hoà Bình Nghệ nhân 

50.  Bà Bùi Thị Buổn  1957 Mường Hoà Bình Nghệ nhân 

51.  Ông Danh Bê 1955  Khmer Kiên Giang Nghệ nhân ưu t  

52.  Bà T ịnh Thị Ngó  1947 Hoa Kiên Giang Người có uy tín 

53.  Ông   Biu 1958  Ba Na Kon Tum Nghệ nhân ưu t  

54.  Ông Y Kha  1964   ơ Đăng Kon Tum Nghệ nhân ưu t  

55.  Ông Sìn Văn Doi 1958  Mảng Lai Châu Nghệ nhân ưu t  

56.  Ông Điêu Văn Thuyển 1952  Thái Lai Châu Nghệ nhân ưu t  

57.  Bà Thìn Thu Hương  1960 Nùng Lạng Sơn Nghệ nhân ưu t  

58.  Bà Vy Thị Liên  1958 Tày Lạng Sơn Nghệ nhân ưu t  

59.  Ông Hoàng Văn Th y 1969  Tày Lào Cai Nghệ nhân ưu t  

60.  Ông L   uân Định 1971  Dao Lào Cai Người có uy tín 

61.  Ông Lâm D c Khuyên 1951  Hoa Long An Người có uy tín 

62.  Ông L  Song 1960  Khmer Long An Người có uy tín 

63.  Bà Bùi Thị Năm  1961 Mường Ninh Bình Ngừời có uy tín 

64.  Ông Nguy n Văn Vi n 1962  Mường Ninh Bình. Người có uy tín 

65.  Ông Chamaléa Thơm 1951  Raglai Ninh Thuận Nghệ nhân ưu t  

66.  Ông Đàng Chí  uyết 1971  Chăm Ninh Thuận Người có uy tín 

67.  Ông Nguy n Mạnh Hoạch 1952  Mường Ph  Thọ Nghệ nhân ưu t  

68.  Ông Bàn Văn Hoà 1962  Dao Ph  Thọ Người có uy tín 

69.  Ông Y Mẽ 1957  Ba Na Ph  Yên Người có uy tín 

70.  Ông Ksor Y Pa 1960  Ê đê Ph  Yên Người có uy tín 

71.  Ông Hồ Thân 1980  
Bru-Vân 

Ki u 
Quảng Bình Người có uy tín 

72.  Ông Cao Văn Minh 1960  Chứt Quảng Bình Người có uy tín 
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73.  Ông Hồ Văn Dinh 1943   ơ Đăng Quảng Nam Nghệ nhân ưu t  

74.  Ông   Lăng Phương 1950  Cơ Tu Quảng Nam Người có uy tín 

75.  Bà Hoàng Thị Viên  1957 Tày Quảng Ninh Nghệ nhân ưu t  

76.  Bà Nình Thị Chạu  1959 Sán Chay Quảng Ninh Người có uy tín 

77.  Ông Hồ Ngọc An 1958  Co Quảng Ngãi Nghệ nhân Nhân dân 

78.  Ông Đinh Thanh Sơn 1971   ơ Đăng Quảng Ngãi Nghệ nhân ưu t  

79.  Ông Hồ Văn Hồi 1972  
Bru-Vân 

Ki u 
Quảng trị Nghệ nhân 

80.  Ông Kray Sức 1964  Tà Ôi Quảng trị Nghệ nhân ưu t  

81.  Ông Lâm  uốc Tuấn 1961  Hoa Sóc T ăng Nghệ nhân 

82.  Ông L  Sóc Kha 1962  Khmer Sóc T ăng Người có uy tín 

83.  Ông Lò Văn Lả 1941  Thái Sơn La Nghệ nhân Nhân dân 

84.  Ông Bàn Văn Đức 1957  Dao Sơn La Nghệ nhân ưu t  

85.  Ông ÊnHaSiNa 1987  Chăm Tây Ninh Người có uy tín 

86.  Ông Huynh Bích 1962  Khmer Tây Ninh Người có uy tín 

87.  Ông L c Văn Bảy 1954  Sán Dìu Tuyên  uang Nghệ nhân ưu t  

88.  Ông Bàn Tiến Hương 1960  Dao Tuyên  uang Già làng, người có uy tín 

89.  Ông Bùi Văn Ro 1952  Kinh Thái Bình Nghệ nhân Nhân dân 

90.  Ông Đ ng Vũ T ần Nhã 1952  Kinh Thái Bình Nghệ nhân ưu t  

91.  Ông Hoàng Văn Tòong 1954  Nùng Thái Nguyên Người có uy tín 

92.  Ông Đỗ Văn  uy n 1954  Sán Dìu Thái Nguyên Người có uy tín 

93.  Ông Triệu Ph c Hiến 1964  Dao Thanh Hóa Già làng 

94.  Bà Bùi Thị  uyết  1961 Mường Thanh Hóa Người có uy tín 

95.  Ông Lưu Kiếm  ương 1950  Hoa 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Nghệ nhân Nhân dân 

96.  Ông Kosem 1961  Chăm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Người có uy tín 

97.  Ông A Viết Đô  1943  Tà Ôi Thừa Thiên Huế Già làng, người có uy tín 
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98.  Ông Hồ Văn Hạnh 1946  Tà Ôi 
Thừa Thiên 

Huế 
Già làng, người có uy tín 

99.  Ông Trần Phát 1952  Hoa T à Vinh Người có uy tín 

100.  Ông Thạch Sa My 1955  Khmer T à Vinh Người có uy tín 

101.  Ông Sơn T ong 1956  Khmer Vĩnh Long Nghệ nhân ưu t  

102.  Ông Tăng Lịnh Thu 1956  Hoa Vĩnh Long Người có uy tín 

103.  Ông Hoàng Giang Lâm 1962  Sán Chay Vĩnh Ph c Nghệ nhân ưu t  

104.  Bà T ần Thị Nam  1952 Sán Dìu Vĩnh Ph c Nghệ nhân ưu t  

105.  Ông Vi Văn Sang 1947  Khơ M  Yên Bái Nghệ nhân ưu t  

106.  Bà Mai Thị Hồng Chắn  1986 Tày Yên Bái Nghệ nhân ưu t  

107.  Hồ Văn Sơn 1957  Chứt Hà Tĩnh T ưởng bản, người có uy tín 

108.  Moong Biên Phòng 1952  Khơ M  Nghệ An Già làng, người có uy tín 

109.  Vừ Lầu Phổng 1962  H’Mông Nghệ An Nghệ nhân ưu t  

110.  Đỗ Thị Thanh Nhàn  1968 Kinh Hưng Yên Nghệ nhân nhân dân 
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